
 
 

LIÊN ĐOÀN BÓNG ĐÁ VIỆT NAM 

BTC GIẢI BÓNG ĐÁ VÔ ĐỊCH U17  

QUỐC GIA 2023  

 

Số: 207 /TB- LĐBĐVN 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 

Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2023 

THÔNG BÁO SỐ 1 
Về việc ban hành Lịch thi đấu Vòng loại 

 

Sau khi tiến hành bốc thăm xếp lịch thi đấu, Ban tổ chức (BTC) giải ban hành lịch 

thi đấu Vòng loại giải Bóng đá Vô địch U17 quốc gia 2023 như bản đính kèm. 

BTC giải thông báo tới các thành viên liên quan được biết và phối hợp thực hiện./. 

 

 
 

 

Nơi nhận: 

- Lãnh đạo LĐBĐVN (để b/c); 

- Các thành viên tham dự giải; 

- Lưu: VT, TCTĐ.  

 
 

         
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
LIÊN ĐOÀN BÓNG ĐÁ 

VIỆT NAM 

 

    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                  Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 

 

LỊCH THI ĐẤU BẢNG A 

VÒNG LOẠI GIẢI BÓNG ĐÁ VÔ ĐỊCH U17 QUỐC GIA 2023 

  (Kèm theo Thông báo số: 207 /LĐBĐVN-TCTĐ ngày 07 tháng 02 năm 2023  

của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam) 
 

Thời gian 09/02 – 04/03/2023 

Địa điểm: Trung tâm Thể thao Viettel 

 

Lượt  Ngày Giờ Sân Đội - Đội Sân Giờ Ngày Lượt 

I 09/2 

15h00 Nhân tạo CAHN - Nam Định Nhân tạo 15h00 

22/2 VI 15h00 Tự nhiên Viettel - Hòa Bình Tự nhiên 15h00 

  Nghỉ - PVF   

II 11/2 

15h00 Tự nhiên Nam Định - Viettel Tự nhiên 15h00 

24/2 VII 15h00 Nhân tạo PVF - CAHN Nhân tạo 15h00 

  Nghỉ - Hòa Bình   

III 14/2 

15h00 Nhân tạo CAHN - Hòa Bình Tự nhiên 15h00 

27/2 VIII 15h00 Tự nhiên Nam Định - PVF Nhân tạo 15h00 

  Nghỉ - Viettel   

IV 17/2 

15h00 Tự nhiên PVF - Viettel Tự nhiên 15h00 

02/3 IX 15h00 Nhân tạo Hòa Bình - Nam Định Nhân tạo 15h00 

  Nghỉ - CAHN   

V 20/2 

15h00 Nhân tạo Hòa Bình - PVF Nhân tạo 15h00 

04/3 X 15h00 Tự nhiên Viettel - CAHN Tự nhiên 15h00 

  Nghỉ - Nam Định   

 

 

 

 

 

 



 
 

 
LIÊN ĐOÀN BÓNG ĐÁ 

VIỆT NAM 

 

    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                  Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 

 

 

LỊCH THI ĐẤU BẢNG B 

VÒNG LOẠI GIẢI BÓNG ĐÁ VÔ ĐỊCH U17 QUỐC GIA 2023 

  (Kèm theo Thông báo số: 207 /LĐBĐVN-TCTĐ ngày 07 tháng 02 năm 2023  

của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam) 
 

Thời gian 09/02 – 04/03/2023 

Địa điểm: Sân Vận động Trung tâm Văn Hóa – Thông tin và Thể thao Thanh Trì 

 

Lượt  Ngày Giờ Sân Đội - Đội Sân Giờ Ngày Lượt 

I 09/2 

13h30 Thanh Trì Hưng Yên - 
Đông Á 

Thanh Hóa 
Thanh Trì 13h30 

22/2 VI 
15h30 Thanh Trì Phú Thọ - Hà Nội Thanh Trì 15h30 

  Nghỉ - SLNA   

II 11/2 

13h30 Thanh Trì 
Đông Á 

Thanh Hóa 
- Phú Thọ Thanh Trì 13h30 

24/2 VII 
15h30 Thanh Trì SLNA - Hưng Yên Thanh Trì 15h30 

  Nghỉ - Hà Nội   

III 14/2 

13h30 Thanh Trì Hưng Yên - Hà Nội Thanh Trì 13h30 

27/2 VIII 15h30 Thanh Trì 
Đông Á 

Thanh Hóa 
- SLNA Thanh Trì 15h30 

  Nghỉ - Phú Thọ   

IV 17/2 

13h30 Thanh Trì SLNA - Phú Thọ Thanh Trì 13h30 

02/3 IX 15h30 Thanh Trì Hà Nội - 
Đông Á 

Thanh Hóa 
Thanh Trì 15h30 

  Nghỉ - Hưng Yên   

V 19/2 

13h30 Thanh Trì Hà Nội - SLNA Thanh Trì 13:30 

04/3 X 
15h30 Thanh Trì Phú Thọ - Hưng Yên Thanh Trì 15:30 

  Nghỉ - 
Đông Á 

Thanh Hóa 
  



 
 

 

 
LIÊN ĐOÀN BÓNG ĐÁ 

VIỆT NAM 

 

    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                  Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 

 

 

LỊCH THI ĐẤU BẢNG C 

VÒNG LOẠI GIẢI BÓNG ĐÁ VÔ ĐỊCH U17 QUỐC GIA 2023 

(Kèm theo Thông báo số: 207 /LĐBĐVN-TCTĐ ngày 07 tháng 02 năm 2023  

của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam) 
 

Thời gian 09/02 – 04/03/2023 

Địa điểm: Sân Vận động Tự Do – Huế 

 

Lượt  Ngày Giờ Sân Đội - Đội Sân Giờ Ngày Lượt 

I 09/2 

14h00 Tự Do Quảng Nam - 
Hồng Lĩnh 

Hà Tĩnh 
Tự Do 14h00 

22/2 VI 
16h00 Tự Do Huế - 

SHB  

Đà Nẵng 
Tự Do 16h00 

  Nghỉ - Bình Định   

II 11/2 

14h00 Tự Do Bình Định - Quảng Nam Tự Do 14h00 

24/2 VII 
16h00 Tự Do 

Hồng Lĩnh 

Hà Tĩnh 
- Huế Tự Do 16h00 

  Nghỉ - 
SHB  

Đà Nẵng 
  

III 14/2 

14h00 Tự Do Quảng Nam - 
SHB  

Đà Nẵng 
Tự Do 14h00 

27/2 VIII 
16h00 Tự Do 

Hồng Lĩnh 

Hà Tĩnh 
- Bình Định Tự Do 16h00 

  Nghỉ - Huế   

IV 17/2 

14h00 Tự Do 
SHB  

Đà Nẵng 
- 

Hồng Lĩnh 

Hà Tĩnh 
Tự Do 14h00 

02/3 IX 
16h00 Tự Do Bình Định - Huế Tự Do 16h00 

  Nghỉ - Quảng Nam   



 
 

V 19/2 

14h00 Tự Do 
SHB  

Đà Nẵng 
- Bình Định Tự Do 14h00 

04/3 X 16h00 Tự Do Huế - Quảng Nam Tự Do 16h00 

  Nghỉ - 
Hồng Lĩnh 

Hà Tĩnh 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
LIÊN ĐOÀN BÓNG ĐÁ 

VIỆT NAM 

 

    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                  Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 

 

 

LỊCH THI ĐẤU BẢNG D 

VÒNG LOẠI GIẢI BÓNG ĐÁ VÔ ĐỊCH U17 QUỐC GIA 2023 

  (Kèm theo Thông báo số: 207 /LĐBĐVN-TCTĐ ngày 07 tháng 02 năm 2023  

của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam) 
 

Thời gian 09/02 – 04/03/2023 

Địa điểm: Trung tâm Huấn luyện Thể thao Hàm Rồng – Gia Lai 

 

Lượt  Ngày Giờ Sân Đội - Đội Sân Giờ Ngày Lượt 

I 09/2 

15h00 HR 5 Đồng Nai - Bình Thuận HR 5 15h00 

22/2 VI 15h00 HR 4 HAGL - Khánh Hòa HR 4 15h00 

  Nghỉ - Đắk Lắk   

II 11/2 

15h00 HR 4 Bình Thuận - HAGL HR 4 15h00 

24/2 VII 15h00 HR 5 Đắk Lắk - Đồng Nai HR 5 15h00 

  Nghỉ - Khánh Hòa   

III 14/2 

15h00 HR 5 Đồng Nai - Khánh Hòa HR 4 15h00 

27/2 VIII 15h00 HR 4 Bình Thuận - Đắk Lắk HR 5 15h00 

  Nghỉ - HAGL   

IV 17/2 

15h00 HR 4 Đắk Lắk - HAGL HR 4 15h00 

02/3 IX 15h00 HR 5 Khánh Hòa - Bình Thuận HR 5 15h00 

  Nghỉ - Đồng Nai   

V 20/2 

15h00 HR 5 Khánh Hòa - Đắk Lắk HR 5 15h00 

04/3 X 15h00 HR 4 HAGL - Đồng Nai HR 4 15h00 

  Nghỉ - Bình Thuận   

 

 

 

 

 

 



 
 

 
LIÊN ĐOÀN BÓNG ĐÁ 

VIỆT NAM 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 

 

 

LỊCH THI ĐẤU BẢNG E 

VÒNG LOẠI GIẢI BÓNG ĐÁ VÔ ĐỊCH U17 QUỐC GIA 2023 

 (Kèm theo Thông báo số: 207 /LĐBĐVN-TCTĐ ngày 07 tháng 02 năm 2023  

của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam) 
 

Thời gian 09/02 – 04/03/2023 

Địa điểm: Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Bình Phước 

 

Lượt  Ngày Giờ Sân Đội - Đội Sân Giờ Ngày Lượt 

I 09/2 

15h00 Phụ Long An - 
Becamex 

Bình Dương  
Phụ 15h00 

22/2 

 

 

VI 15h00 Chính Bình Phước  - Tiền Giang Chính 15h00 

  Nghỉ  -  Tây Ninh   

II 11/2 

15h00 Chính 
Becamex 

Bình Dương 
- Bình Phước Chính 15h00 

24/2 

 

 

VII 15h00 Phụ Tây Ninh - Long An Phụ 15h00 

  Nghỉ  - Tiền Giang   

III 14/2 

15h00 Phụ Long An - Tiền Giang Chính 15h00 

27/2 

 

 

VIII 
15h00 Chính 

Becamex 

Bình Dương  
- Tây Ninh  Phụ 15h00 

  Nghỉ  - Bình Phước   

IV 17/2 

15h00 Chính Tây Ninh  - Bình Phước  Chính 15h00 

02/3 

 

 

IX 
15h00 Phụ Tiền Giang  - 

Becamex 

Bình Dương 
Phụ 15h00 

  Nghỉ  - Long An    

V 19/2 

15h00 Phụ Tiền Giang  - Tây Ninh  Phụ  15h00 

04/3 

 

 

X 

15h00 Chính Bình Phước - Long An  Chính 15h00 

  Nghỉ - 
Becamex 

Bình Dương  
 

 

 



 
 

 
LIÊN ĐOÀN BÓNG ĐÁ 

VIỆT NAM 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 

 

 

LỊCH THI ĐẤU BẢNG F 

VÒNG LOẠI GIẢI BÓNG ĐÁ VÔ ĐỊCH U17 QUỐC GIA 2023 

 (Kèm theo Thông báo số: 207 /LĐBĐVN-TCTĐ ngày 07 tháng 02 năm 2023  

của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam) 
 

Thời gian 09/02 – 04/03/2023 

Địa điểm: Sân Vận động Phú Nhuận – Thành phố Hồ Chí Minh 

 

Lượt  Ngày Giờ Sân Đội - Đội Sân Giờ Ngày Lượt 

I 09/2 

13h30 
Phú 

Nhuận 

Đồng Tháp - Vĩnh Long 
Phú 

Nhuận 

13h30  

22/2 

 

 

VI 

15h30 Tp. HCM - An Giang 15h30 

 Nghỉ  - Cần Thơ  

II 11/2 

15h30 

Phú 

Nhuận 

Vĩnh Long - Tp. HCM 

Phú 

Nhuận 

15h30  

 

24/2 

 

 

VII 
13h30 Cần Thơ  - Đồng Tháp 13h30 

 Nghỉ  - An Giang  

III 14/2 

13h30 
Phú 

Nhuận 

Đồng Tháp - An Giang 
Phú 

Nhuận 

15h30  

 

27/2 

 

 

VIII 
15h30 Vĩnh Long  - Cần Thơ 13h30 

 Nghỉ  - Tp. HCM  

IV 17/2 

13h30 
Phú 

Nhuận 

Cần Thơ  - Tp. HCM 
Phú 

Nhuận 

13h30  

02/3 

 

 

IX 
15h30 An Giang - Vĩnh Long 15h30 

 Nghỉ  - Đồng Tháp  

V 19/2 

13h30 

Phú 

Nhuận 

An Giang -  Cần Thơ 

Phú 

Nhuận 

13h30 

04/3 

 

 

X 
15h30 Tp. HCM - Đồng Tháp 15h30 

 Nghỉ - Vĩnh Long 
 

 


